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Lời Nhà xuất bản

     Tủ sách Kiệt tác Sân khấu thế giới ra mắt bạn đọc là công sức của nhiều
thế hệ Sân khấu nối tiếp sưu tầm, nghiên cứu, dịch thuật và giới thiệu với
bạn đọc Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua, có ảnh hưởng lớn không chỉ về
Sân khấu mà có tầm ảnh hưởng đến phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam
nói chung. Tất nhiên tiếp nhận và giao lưu văn hoá nghệ thuật không diễn
ra một chiều mà tác động qua lại.
   

Bắt đầu từ các tác phẩm cổ đại Hy Lạp, Trung Quốc, ấn Độ với các tên tuổi
hàng đầu về bi kịch và hài kịch như : Exkhin, Ơripít, Xôphốc, Vương Thừa
Phủ, Kaliđáx... bộ sách trải rộng qua nhiều thời kỳ rực rỡ của Sân khấu thế
giới như thời đại Phục Hưng, Lãng mạn và Hiện đại... giới thiệu những kiệt
tác  chói sáng có sức sống xuyên qua nhiều thế kỷ của những nhà viết
kịch  kiệt xuất như Sếchxpia, Sinlơ, Môlie, Coócnây, J.Gớt, Gôgôn, ípxen,
Muyxê, Ghenman, B.Brếch, Sêkhốp, Bếckét, Raxin, Jăng Anui, Camuy, Tào
Ngu... Nhiều tác phẩm ra đời từ hàng ngàn năm trước nhưng tư tưởng và
nghệ thuật vẫn đồng hành với bạn đọc và khán giả hôm nay.
   

Tác phẩm của ba tác giả Sân khấu Việt Nam: Đào Tấn, Nguyễn Huy Tưởng,
Nguyễn Đình Thi có mặt trong Tủ sách Kiệt tác Sân khấu thế giới đã đáp
ứng đòi hỏi của đông đảo bạn đọc.
   

Nhà xuất bản Sân khấu cảm ơn Hội đồng tuyển chọn gồm các nhà Sân khấu
học tiêu biểu và Công ty Minh Thành - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hồ Chí
Minh đã giúp đỡ tận tình, trách nhiệm cao để Tủ sách kiệt tác kịp thời ra
mắt bạn đọc trọn vẹn 100 cuốn trong năm 2006, chào mừng những sự kiện
trọng đại của đất nước.
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Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
   

NHÀ XUẤT BẢN SÂN KHẤU
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Nikôlai Gôgôn và vở hài kịch "Quan thanh tra"

    Nikôlai Vaxiliêvich Gôgôn (1809 - 1852) là một nhà văn hiện thực lớn
của nước Nga và của toàn thế giới thế kỷ XIX. Ông sinh ra ở Pôntava thuộc
Ukren ngày 20 - 3 - 1809. Ngay từ nhỏ, ông đã được gia đình giáo dục về
lịch sử anh dũng của nhân dân Ukren. Mặc dầu sống trong một nhà khá giả,
ông đã yêu mến những người nông dân Ukren và đã chú ý tìm hiểu đời sống
của họ. Ông rất ưa thích văn học dân gian Ukren và hay gần gũi các nghệ
nhân lưu động. Khi theo học tại một trường trung học, Gôgôn đã tỏ ra là
một học sinh có tài về văn nghệ, đã sáng tác thơ, kịch, truyện ngắn, và
thường tham gia diễn kịch ở trường. Chịu ảnh hưởng của phong trào các
nhà cách mạng tháng Chạp, Gôgôn căm ghét chế độ nông nô ở nước Nga,
ủng hộ các nhà văn và trí thức tiến bộ bị Nga hoàng đàn áp hồi ấy. Ông đã
có lý tưởng muốn cống hiến cuộc đời mình cho nhân dân và tổ quốc. Năm
1827, ông viết thư cho mẹ như sau: "Con thử đem sức mình thực hiện một
sự nghiệp quan trọng và cao cả, mục đích làm cho tổ quốc thêm tốt đẹp,
đồng bào được hạnh phúc, nhân loại được ấm no". Năm 1828, sau khi tốt
nghiệp trung học, Gôgôn tới thủ đô Pêtecbua để kiếm việc. Nhưng chật vật
lắm, đến cuối năm 1829 ông mới được làm một công chức nhỏ. Sau ông
chuyển sang nghề viết văn và cũng có một thời kỳ ông dạy học. Cuộc gặp
gỡ Puskin đã có một ảnh hưởng rất lớn tới đời viết văn của Gôgôn. Nhà đại
thi hào của nước Nga đã ra sức khuyến khích, giúp đỡ Gôgôn phát triển tài
năng của mình.



 Tác phẩm nổi tiếng đầu tiên của Gôgôn là tập truyện ngắn Những buổi tối
ở ấp gần làng Đikanka (1831 - 1832) miêu tả những con người xứ Ukren
mạnh mẽ, can đảm, tháo vát, yêu lao động, rất lạc quan. Tập truyện "có
nhiều đoạn thơ thật tuyệt diệu" (Puskin) gợi lên những cảnh đẹp đẽ, mơ
màng ở Ukren với những bài dân ca tình tứ.
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 Tác phẩm lớn thứ hai là tập Miagôrốt (1835) gồm có bốn truyện: nổi tiếng
nhất là truyện lịch sử Tarat Bunba miêu tả cuộc đấu tranh của nhân dân
Ukren chống lại phong kiến Ba Lan để giành độc lập cho tổ quốc. Trong
văn học nước Nga trước Cách mạng tháng Mười, nhân vật Tarat Bunba là
điển hình thành công nhất về người anh hùng dân tộc.

 
Nhưng Gôgôn say sưa ca ngợi quá khứ bao nhiêu thì lại càng chán nản

với cuộc sống trước mắt bấy nhiêu: ba truyện ngắn khác trong Miagôrôt
đều đả kích cuộc đời vô vị, nhỏ nhen của bọn địa chủ, quý tộc đương thời.
Qua giọng văn trào phúng sâu cay, người ta thấy được tâm trạng buồn bã
của tác giả. Với những truyện viết về các chủ đề khác nhau như thế,
Miagôrôt một mặt nói lên truyền thống anh dũng của nhân dân, lòng tin ở
sức mạnh của người Nga mà không một thế lực hắc ám nào có thể khuất
phục nổi, mặt khác lại phủ nhận cuộc sống trước mắt. Vì vậy tập truyện đã
làm cho những người tiến bộ phấn khởi, đồng thời khiến bọn phản động đả
kích Gôgôn một cách điên cuồng.



 Cùng năm 1835, Gôgôn cho xuất bản tập truyện Truyện ngắn về Pêtecbua.
Tập truyện như những bức tranh vẽ lên cảnh tương phản giữa cái bề ngoài
hào nhoáng của đô thành với cuộc sống âm thầm tủi nhục của những hạng
người nghèo khổ. "Khi đọc những truyện này ai cũng phải buồn cười,
nhưng đọc xong, gấp sách lại, người ta cảm thấy buồn bã và đau khổ"
(Biêlinxki).



 Năm 1835, Gôgôn cũng viết vở hài kịch Quan thanh tra mà chúng tôi sẽ
nói tới kỹ ở phần dưới.



  Tác phẩm lớn nhất của Gôgôn là Những linh  hồn chết. Tác giả đã mất
nhiều năm sáng tác công trình vĩ đại này, nhưng đến lúc chết vẫn chưa hoàn
thành được. Tập đầu Những linh hồn chết ra đời năm 1842, dựng lên cả một
bức tranh rộng lớn về nước Nga dưới chế độ nông nô. Tập truyện miêu tả
đủ các loại địa chủ, nói chung đều nhàn rỗi, lười biếng, thô tục, tham lam,
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bóc lột nông dân một cách hết sức dã man, nhưng có đứa thì keo kiệt, đứa
thì ăn chơi như phá... Những nhân vật địa chủ do Gôgôn sáng tạo trong
cuốn sách này đều trở nên những điển hình bất hủ. Những linh hồn chết là
một bản cáo trạng chống lại các giai cấp bóc lột thống trị và chế độ Nga
hoàng. Bên cạnh lòng căm thù đối với bọn địa chủ là nhiệt tình của tác giả
đối với tổ quốc, lòng tin tưởng vào tương lai dân tộc, ước mong một đời
sống tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Với một lối văn điêu luyện và nhiều
đoạn trữ tình nói lên mơ ước đó, Những linh hồn chết được coi là một tập
thơ, một bản trường ca, mặc dầu viết bằng văn xuôi.



 Những năm cuối cùng của Gôgôn là những năm bi thảm không tìm được
lối thoát trước tình hình hiện tại, lại chịu ảnh hưởng của một số bạn bè
thuộc giai cấp quý tộc, Gôgôn đã cho xuất bản Tuyển tập thư gửi cho bạn,
trong đó ông tỏ rõ có xu hướng thần bí, đề cao quý tộc. Biêlinxki liền phê
bình ông kịch liệt trong một bức thư nổi tiếng (1847). Tư tưởng Gôgôn trải
qua một thời kỳ khủng hoảng. Ông viết đi viết lại nhiều lần tập thứ hai
truyện Những linh hồn chết, nhưng khi gần mất, ông lại đốt đi. Hiện nay chỉ
còn lại một số chương. Ông chết ở Mạc-tư-khoa năm 1852. Mặc dầu chính
quyền Nga hoàng tìm mọi cách ngăn cản, nhân dân Mạc-tư-khoa vẫn đi đưa
đám ông rất đông.



 Ảnh hưởng của Gôgôn rất lớn đối với văn học Nga. Những nhà văn hào
như Tuôcgêniep, Tônxtôi, Gôntsarôp v.v... nhiều lần tự nhận là chịu ảnh
hưởng sâu sắc của Gôgôn, là học trò của ông. Ông cũng có ảnh hưởng lớn
đến nhiều nhà văn xô - viết và nhiều nhà văn tiến bộ khác trên thế giới.
Năm 1952, Hội đồng hoà bình thế giới đã tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày
ông tạ thế.

*
* *

 
Gôgôn viết xong Quan thanh tra vào đầu tháng 12 - 1835, đến năm 1841

thì sửa lại. Thời kỳ này là một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử nước Nga.
So với các nước Tây Âu hồi ấy, nước Nga là một nước kinh tế rất lạc hậu.
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Nông dân Nga bị kiệt quệ vì chế độ nông nô (nhiều công nhân cũng vẫn là
nông nô). Nga hoàng đóng vai trò "hiến binh quốc tế" trong thời đại "Liên
minh thần thánh" (1815 - 1823) mà các vua chúa châu Âu, "dưới danh
nghĩa tôn giáo", cam kết với nhau đàn áp cách mạng ở bất kỳ nước nào.
Những người quý tộc cách mạng muốn tiến hành một cuộc đảo chính,
nhưng vì không tập hợp được quần chúng nhân dân nên cuộc khởi nghĩa
của những "người tháng Chạp" (1825) chống lại Nga hoàng, định thiết lập
một nền quân chủ lập hiến (cũng có một số người muốn chế độ cộng hoà),
đã bị thất bại. Cuộc khởi nghĩa bị Nga hoàng Nikôlai đàn áp một cách khốc
liệt. Để củng cố ngai vàng và chế độ chuyên chế, y thẳng tay khủng bố các
phần tử yêu nước, bóp nghẹt các phong trào đòi cải cách xã hội. Cả nước
Nga biến thành nhà tù và trại lính. Nhiều nông dân, công nhân phải đi lính
đến hai mươi nhăm năm. Một màng lưới mật thám chăng khắp hang cùng
ngõ hẻm, ngày đêm theo dõi, bắt bớ những người nói phạm đến đạo chính
thống và chế độ quân chủ độc đoán. Về văn hóa, bọn bồi bút của Nga hoàng
ra sức tuyên truyền cho đạo chính thống để ru ngủ nhân dân, ca ngợi sự
phục tùng vua quan, đề cao những phong tục mê tín hủ bại và tư tưởng
trung quân, gọi đó là "tính nhân dân thuần khiết" của dân tộc Nga. Trong bộ
máy nhà nước phong kiến ấy, từ thủ đô Pêtecbua đến các thị trấn nhỏ, quan
lại tham nhũng dựa lẫn vào nhau ức hiếp bóc lột dân nghèo. Lênin đã viết:
"Không một nước nào lại có nhiều quan lại như ở nước Nga và bọn đó như
một khu rừng rậm đứng trên đầu trên cổ lớp dân thấp cổ bé miệng. Đội
quân quan lại dăng một tấm mạng nhện chằng chịt và con người giãy giụa
như ruồi trong cái mạng nhện ấy" (Lênin toàn tập, bản tiếng Nga, tập 6, tr.
334). Nhưng lưỡi lê và nhà tù không tiêu diệt được tinh thần đấu tranh của
nhân dân Nga. Chỉ từ 1826 đến 1835 đã có tới một trăm bốn mươi nhăm
cuộc bạo động của nông dân. Trong những năm 1830 - 1840, chế độ nông
nô và quân chủ độc đoán ở nước Nga đã khủng hoảng và bị lung lay đến tận
gốc rễ. Thời kỳ này, Gôgôn đã cùng với các nhà văn hào lớn như Puskin,
Biêlinxki, dũng cảm đứng về phía quần chúng lao động bị áp bức, dùng
ngòi bút lên án chế độ bóc lột tàn bạo của phong kiến địa chủ. Ông sử dụng
một vũ khí rất lợi hại: đó là lối văn trào phúng mà ông rất sở trường. Gôgôn
đã tự đặt cho mình nhiệm vụ "phục vụ cái cười". Theo Gôgôn, nhân vật tích
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cực trong Quan thanh tra, chính là cái cười. Ông viết: "Khi ta cười, tốt hơn
hết là cười thật khoẻ và cười những cái gì thật đáng chế nhạo. Trong Quan
thanh tra, tôi có ý định tập hợp thành một khối và biến thành trò cười tất cả
những điều xấu xa ở Nga mà tôi được biết, tất cả những điều bất công đã
xảy ra ở những nơi và trong những trường hợp cần phải hết sức công bằng."
Cái cười trong Quan thanh tra là để quất mạnh vào "những vết thương của
xã hội", vào tất cả những cái gì là "đê tiện và đáng khinh bỉ" trong cuộc đời
hồi ấy.



 Cốt kịch dựa theo một câu chuyện do Puskin gợi ý cho Gôgôn: một anh
công chức nhỏ được bọn quan lại trong một thị trấn tưởng nhầm là quan
thanh tra từ Pêtecbua tới kiểm tra. Vốn là những kẻ tham nhũng, bọn chúng
lo sợ, tìm cách mua chuộc, hối lộ cho "quan lớn". Nhân dịp đó, chúng tố
cáo lẫn nhau, nói xấu nhau để tâng công. Tệ hơn nữa, viên thị trưởng còn
định lợi dụng cả vợ và con gái hòng leo cao hơn trên bậc thang danh vọng,
chiếm một địa vị to hơn, vững hơn để áp bức, bóc lột nhân dân được nhiều
hơn. Chuyện tuy xảy ra ở một nơi hẻo lánh, song với thiên tài khái quát
tuyệt diệu của Gôgôn, Quan thanh tra đã phơi bày toàn bộ chế độ mục nát
của Nga hoàng với bộ máy quan lại công chức gồm rặt phường trộm cướp
trắng trợn không làm được việc gì có ích cả. Vở kịch cũng quất mạnh vào
mặt tiêu cực của giai cấp tư sản đang bắt đầu phát triển ở Nga, đồng thời
phản ánh sự căm hờn của nhân dân lao động trước những thủ đoạn độc ác,
tàn nhẫn của chế độ quân chủ.



 Với một chủ đề lớn như vậy, Quan thanh tra đã đưa lên sân khấu đủ mọi
hạng người. Nhân vật Khlextakôp có hai tính chất. Trước hết, y là một công
chức vô dụng, tiêu biểu cho đa số công chức trong bộ máy của Nga hoàng.
Mặt khác, tuy là một "quan thanh tra giả" nhưng chính y đại diện cho quan
thanh tra thật, loại quan lớn huênh hoang, khoác lác, ba hoa nhưng đầu óc
rỗng tuếch, chẳng được việc gì. Bọn quan lại nhỏ có thể tưởng lầm
Khlextakôp là quan thanh tra, chính vì các quan lớn thay mặt cho nhà vua
đều là những kẻ như Khlextakôp, sống trên đời chỉ biết ăn chơi, thấy tiền và
gái thì híp mắt lại. Những quan lại bên dưới thì như Liapkin - Tiapkin, viên
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chánh án, chỉ thích ăn hối lộ và đi săn; Actêmy, viện trưởng Viện tế bần,
thâm hiểm, phản phúc, nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ nhũn nhặn, tử tế, coi rẻ
mạng người như ruồi, cướp miếng ăn của người nghèo khổ ốm yếu, phè
phỡn bên đống xác chết; Luka Lukich, viên kiểm học, hèn hạ một cách
thảm hại, thấy quan trên thì run bắn người lên, nhồi sọ cho học sinh những
tư tưởng nô lệ và thần bí; Spêkin, viên chủ sự bưu vụ, coi việc bóc trộm thư
từ của nhân dân ra xem là thú vui lớn nhất trên đời. Tiêu biểu nhất cho quan
lại là viên thị trưởng. Y xuất thân từ một địa vị hèn kém và có rất nhiều thủ
đoạn: luồn lọt, quỵ luỵ quan trên, nhưng lại hết sức hách dịch với kẻ dưới,
ăn nói khi mềm mỏng, khi thô lỗ, hiền lành đấy và cũng tàn ác phũ phàng
ngay đấy, mềm nắn rắn buông, biết làm lành với kẻ chống lại mình, không
từ những cách đê tiện và nhục nhã nhất như lợi dụng cả vợ và con gái để
tiến thân, cũng như không bỏ qua một mối lợi nhỏ nhất, trong khi vẫn biết
thả tiền một cách rộng rãi nếu cần. Tất cả những nét ấy trong tính cách của
thị trưởng đều xuất phát từ ý muốn được giàu sang của y. Động cơ đó đã
biến y thành một con người mất hết nhân cách. Gia đình y cũng khá tiêu
biểu cho một gia đình quan lại thối nát: vợ thì lẳng lơ, hám hư danh, con gái
mới lớn lên đã giống mẹ, xứng đáng với dòng dõi!



 Trong bộ máy cai trị của bọn phong kiến, cả đến những tên tay sai nhỏ nhất
như bọn cảnh sát cũng là những kẻ tham lam ty tiện, rượu chè be bét, lúc
nào cũng hầm hè, dùng lối đấm đá để "giữ trật tự", thực ra là để bảo vệ bọn
quan lại mục nát.



  Bọn lái buôn, tư sản tuy cũng căm thù quan lại vì thường bị khảo của
nhưng chính vì phải cung phụng cho quan lại nên chúng đã được phép ăn
cắp của công, lừa dối nhân dân để làm giầu.



 Chung quanh bọn nói trên, còn có những tên địa chủ nhàn rỗi, chỉ vì một
chút hư vinh mà thì thọt ở nhà quan, mang tin, mách lẻo; chúng là những kẻ
ngu độn, sống một cuộc đời trống rỗng, giống các nhân vật địa chủ mà
Gôgôn đã mô tả trong tập Miagôrôt. Lại còn có một số công chức hưu trí và
những tên trọc phú cùng bầu đoàn thê tử họp thành cái giới thượng lưu
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trong xã hội hàng quận, chuyên nói xấu người sau lưng nhưng phỉnh nịnh
trước mặt để cầu cạnh một chút địa vị, quyền lợi.



  Có những nhân vật phản diện tuy không xuất hiện trên sân khấu nhưng
cũng thấp thoáng qua vở kịch, như bọn viết báo tồi có thể giễu cợt cả bố đẻ
để kiếm tiền, câu độc giả.



 Gôgôn tuy không đưa nhiều điển hình nhân dân lao động vào vở kịch song
tiếng nói đầy căm phẫn của họ đã vang lên qua người đại diện cho họ là chị
vợ anh thợ khoá. Nhân vật này, chỉ xuất hiện trên sân khấu có dăm phút,
nhưng đã làm mưa làm gió, mạt sát cái chế độ bóc lột bất công với những
lời lẽ tuy thô lỗ nhưng rất chân thực và để lại cho khán giả những ấn tượng
vô cùng sâu sắc.



 Nghệ thuật miêu tả người của Gôgôn là không cường điệu hoá nhân vật
một cách quá đáng, như một số nhà viết kịch thường làm. Ông không biến
nhân vật thành những người quái dị, khác thường. Trong Quan thanh tra, từ
nhân vật chính đến nhân vật phụ, từ nhân vật có mặt suốt năm hồi của vở
kịch đến nhân vật chỉ lướt qua sân khấu, đều là những người bằng xương
bằng thịt, rất hiện thực và rất điển hình. Mỗi câu nói đều vẽ ra một nét trong
tính cách con người. Tính cách nhân vật phong phú, phức tạp, khác nhau
nhiều với những tính cách đơn giản trong một số hài kịch cổ điển của nước
Pháp thế kỷ XVII. Lênin và nhiều lãnh tụ khác của giai cấp vô sản đã từng
mượn hình tượng Khlextakôp để ví với bọn mensêvich huênh hoang và với
những kẻ thù khác của giai cấp vô sản. Tên những nhân vật khác cũng
thường được nhắc đến, như viên cảnh sát Đêjimorđa đã trở thành danh từ
chung để chỉ "đội xếp" (flic) dưới thời Nga hoàng.



 Sở dĩ tính cách các nhân vật trở nên điển hình là vì hoàn cảnh trong vở kịch
cũng là hoàn cảnh điển hình. Mỗi lớp là một cảnh đặc sắc, một cảnh tiêu
biểu: hội nghị của bọn quan lại, cảnh õng ẹo của phụ nữ nhà quan trong
phòng the, cảnh thì thọt khi hối lộ, cảnh say sưa phè phỡn, cảnh chim chuột
trong sinh hoạt thường ngày của viên chức, cảnh quan lại hống hách với
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nhân dân, cảnh chuyện trò phù phiếm... Không có một lớp nào là không thu
hút được sự chú ý của khán giả. Những lớp sau hậu trường, không có người
trên sân khấu, lớp câm mà tất cả nhân vật như chết đứng trên sân khấu, đều
là những sáng tạo độc đáo của Gôgôn.



 Gôgôn đã sử dụng tất cả những thủ pháp nghệ thuật có thể gây được tiếng
cười, từ những đối thoại tế nhị, đến những tiếng chửi mà người lao động
trước Cách mạng tháng Mười quen dùng. Không có một chỗ nào là lối gây
cười công thức, rẻ tiền. Dù là một lời nói thô tục, một cảnh xô xát, hay một
cử chỉ bất ngờ của nhân vật v.v. tất cả đều có ý nghĩa và rất đúng chỗ, rất
hợp lý, đồng thời gây được tiếng cười sảng khoái. Khán giả cười nhưng
cảm thấy căm ghét khi nghe nhân vật Actêmy nói về cách y đối đãi với
người ốm. Cái cười trước thái độ lẳng lơ của vợ và con thị trưởng là cái
cười khinh bỉ. Cái cười khi nghe đoạn độc thoại của Ôxip ở đầu hồi II là
một cái rất vô tư. Nhiều lớp khác khiến người ta mỉm cười một cách tế nhị,
hoặc bật cười rồi mới suy nghĩ đến tính cách của nhân vật (như lớp
Bôpchinxky ngã sóng xoài trên sân khấu), hoặc nghe xong suy nghĩ rồi mới
cười (như lớp III, hồi III khi vợ và con gái thị trưởng mỉa mai nhau). Cái
cười của Gôgôn thật cũng lắm hình dạng!



 Do những ưu điểm về tư tưởng và nghệ thuật nói trên mà Quan thanh tra
được coi là một vở kịch hay nhất trong văn chương cổ điển Nga, đồng thời
cũng là một trong những vở hài kịch cổ điển có giá trị nhất thế giới.



 Cũng cần phải nói rằng sự xuất hiện của quan thanh tra thật ở cuối kịch đã
phần nào thể hiện quan điểm còn bị hạn chế của Gôgôn là chưa muốn phủ
định hoàn toàn chế độ quân chủ. Về nghệ thuật, có nhiều đoạn độc thoại
quá dài, cho nên khó biểu diễn. Màn I, đọc thì hay, nhưng động tác phát
triển hơi chậm ở mấy lớp đầu.

Vũ Đức Phúc
(Với sự cộng tác của Lê Thanh Nam)
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Lời người dịch

   Vở kịch này mới đầu được dịch theo bản tiếng Pháp của Mac Xêmênôp
(Mare Sêmênov), có tham khảo thêm bản dịch của Prôxpe Mêrimê (Prosper
Mérimée). Bản dịch đó đã được diễn thử tại Hà Nội năm 1958, và được Hội
nghệ sĩ sân khấu in rônéô để làm tài liệu tham khảo. Sau chúng tôi tìm được
bản nguyên văn tiếng Nga, so sánh đối chiếu lại với các bản dịch tiếng
Pháp, thấy rằng bản dịch của Mêrimê tuy hay nhưng có nhiều chỗ dịch sai
hoặc dịch không sát, còn bản dịch của Xêmênôp tuy đúng nhưng vì dịch để
biểu diễn nên có nhiều chỗ lược dịch, nhiều câu bỏ không dịch. Do đó,
chúng tôi đã sửa chữa lại bản dịch cũ hoàn toàn theo nguyên văn tiếng Nga.
Trong công việc này, chúng tôi được bạn Lê Thanh Nam giúp đỡ một số ý
kiến rất tốt về Nga văn và bạn Hồ Tố Ngọc tham khảo bản dịch tiếng Trung
Quốc cũng góp cho một vài ý kiến hay. Vì vậy, nhân dịp bản dịch được ra
mắt công chúng, xin có lời cảm ơn hai bạn.
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Nhân vật

  ANTÔN ANTÔNÔVICH XKVÔNICH - ĐMUKHANỐPXKY:  Thị
trưởng thành phố

ANNA ANĐRÊEPNA: Vợ thị trưởng
MARIA ANTÔNÔPNA: Con gái thị trưởng
IUKA LUKICH KHLÔPPÔP: Kiểm học
VỢ KIỂM HỌC: Vợ kiểm học
AMMÔT FIÔĐÔROOVICH LIAPKIN - TIAPKIN: Chánh án
ACTÊMY PILIPPÔVICH ZEMLIANKA: Viện trưởng viện tế bần
IVAN KUZMICH SPÊKIN: Chủ sự bưu vụ
PIÔT IVANNÔVICH ĐÔPCHINXKY: Địa chủ quý tộc ở quận
IVAN ALÊCHXANĐRÔVICH KHLÊXTAKÔP: Công chức ở Pêtecbua
ÔXIP: Đầy tớ Khlêxtakôp
KHRIXTIAN IVANNÔVICH GHIPNE: Thày thuốc quận
XTÊPAN IVANNÔVICH KÔRÔPPKIN: Công chức hưu trí, những nhân

vật có tai mặt trong thành phố.
IVAN LAZARÊVICH  BAXTAKÔPXKY:  Công chức hưu trí, những

nhân vật có tai mặt trong thành phố.
FIÔĐO ANĐRÊIÊICH  LIULIUKÔP: Công chức hưu trí, những nhân

vật có tai mặt trong thành phố.
XTÊPPAN ILICH UKHÔVIORTÔP: Cảnh sát trưởng
Xvixtusôp: Cảnh sát
Pugôvitxưn: Cảnh sát
Đecjimorđa: Cảnh sát
APĐULIN: Nhà buôn
FÊVRÔNIA PÊTRÔPNA PÔSLIÔPKINA: Vợ một người thợ khoá
VỢ MỘT VIÊN ĐỘI
MISKA: Đày tớ thị trưởng
MỘT NGƯỜI BỒI QUÁN TRỌ
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MỘT SỐ KHÁCH KHỨA NAM, NỮ, NHÀ BUÔN, TƯ SẢN NHỎ,
NGƯỜI ĐẾN KÊU CẦU. 
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Tính cách các vai và trang phục

  Lời chỉ dẫn các diễn viên
  Thị trưởng thành phố: Công chức già đời trong nghề, một người

không ngu lắm. Tuy hay ăn hối lộ, y cũng biết cách cư xử như một người
rất đạo mạo. Ra vẻ khá đứng đắn, hơi lý sự, y không nói to, không nói nhỏ,
không nói ít cũng không nói nhiều. Mỗi lời của ý đều có ý nghĩa. Nét mặt
cục mịch, khắc khổ như tất cả những công chức xuất thân từ một chức vụ
nặng nhọc ngạch bậc rất thấp kém. Y chuyển khá nhanh từ sợ hãi đến vui
mừng, từ những cử chỉ khúm núm ti tiện đến bộ điệu hống hách như những
người quen thô bạo. Quan phục thường lệ, mang ủng kỵ binh, tóc hoa râm
cắt ngắn.



 Anna Anđrêiepna: Vợ thị trưởng: Một mụ ở tỉnh nhỏ hay làm dáng, trung
niên, nửa chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết, tranh ảnh, nửa chịu ảnh hưởng
của thói quen lo việc ăn uống giặt giũ trong gia đình. Rất hay tò mò; có dịp
liền biểu lộ ngay đầu óc hám hư vinh. Có lúc, mụ ta sỏ chân lỗ mũi anh
chồng, chỉ vì chồng mụ không đối đáp lại được với mụ. Nhưng mụ chỉ ra
oai trong những chuyện vặt vãnh bằng những lời trách móc chế giễu. Anna
thay áo dài bốn lần trong các màn.



 Khlêxtakôp: - Thanh niên hai mươi ba tuổi, mảnh khảnh, gầy còm, cũng
hơi ngốc nghếch, có thể gọi là một anh chàng bạ đâu nói đấy. Một trong số
công chức vào loại đoảng vị, không được việc gì. Y nói năng và hành động
không suy xét, cân nhắc, không có khả năng tập trung tư tưởng vào một vấn
đề gì. Giọng nói trúc trắc, ngắt quãng, thường buột mồm nói những tiếng
bất ngờ. Diễn viên đóng vai này càng có vẻ ngây thơ, tự nhiên càng tốt. Ăn
mặc đúng thời trang.

 Ôxip:  - Một anh đầy tớ như tất cả những người đầy tớ hơi luống tuổi.
Nói năng trịnh trọng, đầu hơi cúi, luôn mồm lý sự và thích tự nói với mình
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để giảng đạo đức cho chủ. Giọng nói lúc nào cũng gần như đều đều; khi nói
với chủ, ra vẻ nghiêm khắc, nói xoẳn cục, thậm chí đôi lúc có vẻ thô lỗ nữa.
Hắn thông minh hơn chủ, nhận xét tình hình nhanh hơn, nhưng không thích
nói ra, và im lặng để xỏ ngầm. Y phục: mặc áo lễ dài liền vạt (*) xám hoặc
xanh, sờn rách.



 Bôpchinxky và Đôpchinxky: - Cả hai đều thấp bé, rất tò mò, rất giống
nhau. Cả hai đều hơi béo bệu, nói láu táu, khi nói thì khoa chân múa tay.
Đôpchinxky lớn hơn và nghiêm nghị hơn Bôpchinxky một chút, nhưng
Bôpchinxky hoạt bát, cử chỉ tự nhiên hơn Đôpchinxky.



 Liapkin Tiaphin:   Chánh án: Người đã đọc dăm sáu quyển sách do đó
cũng hiểu biết đôi chút. Rất thích đoán mò, vì vậy nhấn mạnh mỗi lời nói
của mình. Diễn viên đóng vai này lúc nào cũng phải giữ vẻ bệ vệ. Nói giọng
trầm trầm, rè rè, kéo dài mỗi chữ, và khò khe như những chiếc đồng hồ cũ
kê sè sè trước khi đánh chuông.



 Zemlianka:  Quản lý Viện tế bần: Người rất to béo, phục phịch, cử chỉ có
vẻ vụng về, đù đờ, nhưng lại rất tinh ranh, và hay lừa lọc. Ra vẻ rất bận rộn
và ân cần sốt sắng.



 Chủ sự bưu vụ: - Người bộc tuệch đến mức ngây thơ.



 Các vai khác không cần phải chỉ dẫn điều gì đặc biệt; những kiểu người
như họ gần như lúc nào cũng như phơi bày trước mắt mọi người.
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Hồi thứ nhất

  Một căn phòng nhà thị trưởng
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Lớp một

     Thị trưởng, quản lý Viện tế bần, kiểm học, chánh án, cảnh sát trưởng,
thầy thuốc, hai lính cảnh sát.

 
    Thị trưởng: - Thưa các ngài, tôi mời các ngài đến để báo một tin hết sức
không vui. Có quan thanh tra đến chỗ chúng ta.
   

 Ammôt Fiôđôrôvich: - Thế nào! Quan thanh tra à?
   

 Actêmy Filippôvich: - Thế nào! Quan thanh tra à?
   

  Thị trưởng: - Quan thanh tra ở Pêtecbua  (*) đến, một cách bí mật, lại
mang theo mật lệnh.
     Ammôt Fiôđôrôvich: - Thế mới chết!
   

 Actêmy Filippôvich: - Thật là đang yên đang lành bỗng sinh chuyện thế
đấy!
   

 Luka Lukich: - Lại mang theo cả mật lệnh kia ư, hở trời!
   

 Thị trưởng: - Hình như tôi đã cảm thấy việc đó từ trước: suốt đêm qua, tôi
nằm mơ thấy hai con chuột cống kỳ quái. Thật tôi chưa hề thấy loại chuột
nào như thế bao giờ: nó đen, mà to lớn lạ thường! Chúng bò tới, đánh hơi,
rồi biến mất. Đây, tôi đọc cho các ngài nghe bức  thư này của Anđrây
Ivanôvich Tchimưkhôp gửi cho tôi; ông Actêmy Filippôvich, ông biết lão ta



https://thuviensach.vn

chứ gì! Lão ta viết thế này: "Bạn thân mến, bạn cánh hẩu và ân nhân" lẩm
bẩm, đưa mắt đọc lướt bức thư... "và báo cho đằng ấy biết". à! đây: "mình
cấp tốc báo thêm cho đằng ấy biết là có một viên quan đã tới; ông ta có lệnh
phải xem xét toàn tỉnh và đặc biệt là quận nhà giơ ngón tay lên một cách có
ý nghĩa. Mình đã biết việc này từ những người đáng tin cậy nhất, mặc dù
ông ta giả làm thường dân. Theo như mình biết, đằng ấy cũng như mọi
người, thường hay phạm lỗi lặt vặt, vì đằng ấy là người thông minh, không
ưa bỏ qua những món lọt đến tay..." ngừng lại, không sao, ở đây là cánh ta
cả... "cho nên mình khuyên đằng ấy nên hết sức đề phòng, bởi vì ông ta có
thể đến bất kỳ lúc nào, nếu không phải là đã đến rồi, lẩn quẩn ở đâu một
cách bí mật... Hôm qua, mình..." Hừ, đoạn này là việc gia đình: "em gái
mình, Anna Kirilôvich cùng chồng nó đã đến thăm chúng mình; Ivan
Kirilôvich béo ra nhiều lắm và vẫn chơi vi-ô-lông như thường" vân vân...
vân vân... Đấy tình hình như thế đấy.
   

  Ammôt Fiôđôrôvich: - Phải, tình hình như vậy... thật là không bình
thường, rất không bình thường. Không dưng sao lại có chuyện được.
   

 Luka Lukich: - Sao lại có chuyện ấy nhỉ, ông Antôn Antônôvich? Quan
thanh tra đến vùng ta làm quái gì nhỉ?
   Thị trưởng: - Còn sao nữa! Rõ ràng là số kiếp xui khiến ra như vậy!
Thở dài. Từ trước tới nay, ơn nhờ Bề trên, họ mò đến các thành phố khác.
Bây giờ đến lượt vùng chúng ta đây.



 Ammôt Fiôđôrôvich: - Ông Antôn Antônôvich, tôi nghĩ rằng việc này có
nguyên nhân gì lắt léo, hơn nữa, nguyên nhân chính trị đây. Như thế nghĩa
là: nước Nga... phải... nước Nga muốn tiến hành chiến tranh; và trên Bộ, các
ngài thấy đấy, cử một vị quan đến điều tra xem có vụ phản bội nào không.



 Thị trưởng: - Hừ, sao lại nghĩ xa xôi như thế! Thế mà cũng là con người
thông minh! Trong một thành phố ở quận như thế này mà lại xảy ra vụ phản
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bội! Làm như đây là một thị trấn biên giới không bằng! Từ ở đây, dù có
phốc lên ngựa mà phi đến ba năm cũng chưa tới một nước ngoài nào cả.



 Ammôt Fiôđôrôvich: - Không, tôi nói rằng, về việc đó ông không... Ông
không... Quan trên có con mắt sáng suốt tinh vi: dù là nơi xa xôi, quan trên
cũng phải để tâm tới chứ.



 Thị trưởng: - Để tâm hay chẳng để tâm, không biết; nhưng thưa các ngài,
tôi đã báo trước cho các ngài biết tin rồi. Coi chừng đấy, các ngài ạ! Về
phần tôi, tôi đã xếp đặt một số việc, tôi cũng khuyên các ngài nên làm như
vậy. Nhất là ông, ông Actêmy Filippôvich! Không còn nghi ngờ gì nữa,
quan thanh tra qua đây sẽ muốn xem xét trước tiên các nhà tế bần do ông
quản lý; vì vậy, ông phải làm thế nào cho mọi cái đều được lịch sự dễ coi:
mũ vải của bệnh nhân phải sạch sẽ, bệnh nhân không được ăn mặc nhem
nhuốc như thợ rèn ấy như chúng thường ăn mặc ở nhà.



 Actêmy Filippôvich: - Được, vấn đề đó cũng không đáng ngại lắm! Được,
có thể kiếm mũ vải cho họ đội, mũ sạch.



 Thị trưởng: - Phải, và trên mỗi đầu giường bệnh nhân, cũng phải viết bằng
tiếng La-tinh hay bằng bất cứ thứ tiếng nào khác... việc này thuộc phần ông,
ông…

Khrixtian Ivanôvich: - tất cả những tên bệnh, tên người ốm và khi nào
người đó bị ốm, ngày hôm nào, thứ mấy... Bệnh nhân của ông hút một thứ
thuốc lá nặng khé cổ, thực không tốt, người ta vừa vào chỗ họ đã bị sặc
khói. Tốt nhất là nên giảm bớt số người ốm: nếu không, người ta sẽ cho là
bệnh nhân không được chăm nom săn sóc chu đáo, hoặc thầy thuốc tồi.



 Actêmy Filippôvich: - ồ! Về phương pháp điều trị bệnh nhân thì tôi và ông
Khrixtian Ivanôvich đây đã có cách riêng: lối chữa bệnh càng gần với tự
nhiên bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Chúng tôi không cần dùng thuốc men
đắt tiền. Con người ta giản dị lắm: nếu kẻ nào chết, tự khắc hắn chết; nếu kẻ
nào khỏi, tự khắc hắn sẽ khỏi mà thôi! Vả lại, việc giải thích cho bệnh nhân
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đối với ông Khrixtian Ivanôvich đây thực rất khó: ông ta có biết một tiếng
Nga nào đâu.



 Khrixtian Ivanôvich: Thốt ra một tiếng nghe không rõ, chỉ thấy một phần
nào giống âm i và âm iê (*)

Thị trưởng: - Còn ông nữa, ông Ammôt Fiôđôrôvich, tôi muốn khuyên
ông nên chú ý trông nom toà án quận. Trước toà án, chỗ những người đến
khiếu nại thường đợi để ra toà, bọn gác trụ sở lại nuôi cả một đàn ngỗng để
cho ngỗng lớn ngỗng con chạy loăng quăng luồn cả vào chân, vào cẳng
người ta. Việc chú ý đến sinh hoạt của gia đình cố nhiên là hết sức đáng
khen, và ai cấm bọn gác không được nuôi ngỗng kia chứ? Nhưng, ông thấy
đấy, nuôi ngỗng ở một chỗ như thế thực chẳng còn ra thể thống gì... Trước
đây, tôi định nói cho ông biết, nhưng không hiểu sao, tôi quên khuấy đi mất.



 Ammôt Fiôđôrôvich: - ấy, chính ngày hôm nay, tôi sẽ ra lệnh cho vào bếp
tất cả đàn ngỗng. Nếu ông vui lòng, xin mời ông đến dùng tạm bữa chiều.

Thị trưởng: - Ngoài việc đó ra, chỗ xử án của ông lúc nào cũng có đủ
các thứ bẩn thỉu căng lên phơi, thực bất tiện quá; trên tủ, giấy má hồ sơ để
lẫn với roi ngựa đi săn. Tôi biết ông rất thích đi săn, nhưng lúc này đây tốt
hơn là nên cất cái roi ấy đi, khi quan thanh tra đi thì mời ông lại cứ việc treo
nó lên. Còn viên bồi thẩm của ông... cố nhiên hắn ta là con người có kiến
thức, nhưng người hắn ta nặng mùi quá, như là lúc nào vừa ở lò rượu ra -
điều ấy cũng không tốt. Đã từ lâu, tôi định nói với ông, nhưng không hiểu
vì lẽ gì, tôi quên bẵng đi. Nếu thực đó là cái mùi cha sinh mẹ đẻ ra, hắn đã
có, như lời hắn nói, thì cũng có cách trị được. Có thể bảo hắn ăn tỏi, hành
hoặc một thứ đồ ăn gì khác. Trường hợp này, ông Khrixtian Ivanôvich cũng
có thể tìm thuốc nọ, thuốc kia giúp hắn.



 Khrixtian Ivanôvich: - Cũng thốt ra một tiếng không nghe rõ như lúc nãy.



 Ammôt Fiôđôrôvich: - Tôi chắc rằng chả còn cách nào có thể trị được mùi
ấy cả: hắn nói khi hắn còn nhỏ, vú em nuôi hắn đã đánh ngã hắn làm hắn bị
thương, thế là từ đấy lúc nào người hắn cũng thoang thoảng có mùi rượu.
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 Thị trưởng: - Tôi cũng chỉ nói qua cho ông để ý tới việc đó. Còn vấn đề
trong nội bộ chúng ta ấy, và cái mà lão Anđrây gọi là "lỗi vặt" trong bức
thư, tôi không thể nói gì được nữa. Vả lại, chẳng ai lạ gì, không có người
nào lại không có một vài tội lỗi nào đó. Trời sinh chúng ta đều như thế cả
kia mà, và các nhà triết học đồ đệ của Vonte (*) phản đối điều đó thực là vô
ích.



 Ammôt Fiôđôrôvich: - Ông Antôn Antônôvich, ông cho thế nào là tội lỗi!
Cũng năm bảy đường tội lỗi chứ. Tôi không giấu ai là tôi cũng có nhận của
hối lộ, nhưng của hối lộ đó là những vật gì? Chẳng qua là một vài con chó
săn con mà thôi. Như thế khác chứ.



 Thị trưởng: - Này, chó mà hay vật gì khác cũng đều là của hối lộ tất.



 Ammôt Fiôđôrôvich: - ấy, không phải, ông Antôn Antônôvich ạ! Đây nhé,
thí dụ có kẻ được biếu một cái áo khoác bằng lông thú đáng giá năm trăm
rúp, thêm cái khăn san cho vợ hắn ta...



 Thị trưởng: - Thật ra, ông chỉ ăn hối lộ bằng chó săn con thì cũng không
đáng kể. Nhưng ông lại không tin Chúa; ông không đi lễ nhà thờ bao giờ;
còn tôi, ít ra tôi cũng vững lòng tin, và chủ nhật nào tôi cũng đi nhà thờ.
Còn ông... Ôi, tôi biết ông lắm: mỗi khi ông bắt đầu nói về sự sáng thế (*)
là tóc cứ dựng ngược lên.

Ammôt Fiôđôrôvich: - Chính là do tôi có đầu óc thông minh biết mày
mò tìm tòi nên mới hiểu được như vậy chứ.



 Thị trưởng: - Này, có trường hợp ngu si hưởng thái bình, hoàn toàn dốt nát
còn hơn thông minh quá đấy ông ạ. Vả lại, tôi chỉ nhắc đến toà án quận như
vậy thôi; nhưng nói cho đúng, chưa chắc có kẻ nào có dịp ngó ngàng đến
nơi ấy: đó là một chỗ đáng thèm muốn, được cả Chúa phù hộ, che chở. Còn
ông, ông Luka Lukich, ông là kiểm học, ông phải đặc biệt chú ý đến bọn
giáo viên. Cố nhiên, họ là những người có học thức, được đào luyện trong
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nhiều trường, nhưng họ có nhiều hành động, cử chỉ kỳ quái lắm, như tự
nhiên gắn chặt với nghề giáo dục của họ. Đây là một thí dụ: một anh chàng
trong bọn họ, cái anh gì có bộ mặt phinh phính... tôi không nhớ tên, không
lần nào lên bục giảng bài mà anh ta không nhăn mặt lại một cái. Đây, như
thế này này (nhăn mặt). Rồi anh ta lại rút cái bàn tay luồn ở phía dưới cà-
vạt ra để mân mê bộ râu. Cố nhiên, anh ta nhăn mặt như vậy trước bọn học
sinh thì cũng chẳng hề gì, có lẽ đối với chúng cần làm như vậy, tôi không
dám có ý kiến gì về việc đó, nhưng các ngài thử nghĩ xem, nếu anh ta làm
như thế trước mặt khách lạ đến thăm, thì có thể xảy ra chuyện rất không hay
đấy: quan thanh tra hay một người nào khác có thể hiểu lầm rằng anh ta tỏ
vẻ khinh bỉ họ. Rồi lại sinh chuyện lôi thôi không thể lường được.



 Luka Lukich: - Thật quả tôi không biết làm thế nào được đối với hắn! Tôi
đã nói với hắn nhiều lần rồi. Đây này, mấy hôm trước đây, vị đại diện quý
tộc địa phương chúng ta rẽ vào thăm lớp học, hắn ta lại nhăn cái bộ mặt lại
một cách tôi chưa từng thấy bao giờ. Hắn nhăn mặt như vậy chẳng có chủ ý
gì, nhưng tôi bị khiển trách là tại sao để cho thanh niên bị tiêm nhiễm
những tư tưởng tự do chứ (*) 

Thị trưởng: - Tôi cũng phải nói để ông chú ý tới viên giáo sư dạy khoa
sử nữa. Thật rõ ràng là hắn ta đầy một bụng chữ, hắn ta có vẻ hiểu biết
rộng, nhưng chỉ phải cái là hắn ta giảng bài một cách nhiệt thành quá đến
nỗi quên cả mình đi. Có một lần, tôi đã nghe hắn giảng: này nhé, khi hắn
nói về xứ Atxyri hay thành Babylon cũng chưa có gì phải bận tâm, nhưng
khi hắn giảng tới đoạn nói về vua Alêchxanđrơ xứ Maxêđoan, thực tôi
không thể tả cho các ngài nghe được hành động của hắn lúc ấy. Tôi tưởng
cháy nhà. Trời! hắn từ trên bục đi xuống, nắm lấy một cái ghế, hết sức quật
mạnh xuống sàn. Ai chả biết vua Alêchxanđrơ xứ Maxêđoan là một bậc anh
hùng kia chứ; nhưng tại sao lại quật gãy ghế? Chỉ tổ thiệt cho công quỹ.



 Luka Lukich: - Phải, hắn ta nóng tính; đã nhiều lần, tôi nói cho hắn biết...
Hắn trả lời: "Các ông muốn sao thì muốn, chứ đối với khoa học, đến cả thân
tôi, tôi cũng chả tiếc!"
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 Thị trưởng: - Phải. Đó là quy luật huyền bí của số mạng: một người thông
minh nếu không là một tay nát rượu thì cũng luôn luôn nhăn nhó đến thánh
cũng không chịu được.



 Luka Lukich: - Nghề giáo dục thật là cái nghề chết tiệt; cái gì cũng sợ. Ai
cũng can thiệp vào được; người nào cũng muốn tranh khôn.

Thị trưởng: - Những điều đó lẽ ra cũng không đáng kể. Nhưng còn cái
lão thanh tra giấu mặt chết tiệt ấy! Bất thình lình, lão ta có thể ngó vào, nói:
"A, các ngài thân mến, các ngài ở đây cả à! Thế ai là chánh án? - Dạ thưa
Liapkin - Tiapkin - Mời ông Liapkin - Tiapkin lại đây! Thế ai là quản lý các
viện tế bần? - Dạ thưa Zemlianka - Mời ông Zemlianka lại đây!..." Đấy, cái
cái ấy mới là tai hoạ.
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Lớp hai

      Các vai trên, thêm chủ sự bưu vụ

 
    Chủ sự bưu vụ: - Thưa các ngài, các ngài cho tôi biết có vị quan nào
đến đấy?
   

 Thị trưởng: - Thế ông không nghe thấy gì ư?
   

 Chủ sự bưu vụ: - Tôi có nghe thấy Piôt Ivanôvich Đôpchinxky nói. Hắn
vừa ở chỗ tôi, nhà bưu vụ.
   

 Thị trưởng: - Vậy thì sao? Ông nghĩ thế nào về việc này?
   

 Chủ sự bưu vụ: - Tôi nghĩ thế nào ấy à? Chiến tranh với nước Thổ sẽ xảy
ra.(*)
   

 Ammôt Fiôđôrôvich: - Thật là khớp với ý tôi! Tôi cũng đã nghĩ như vậy
mà.
   

 Thị trưởng: - Đúng là hai ông này mắt quáng gà cho nên nhìn lẫn rồi!
   

 Chủ sự bưu vụ: - Thật đấy, chiến tranh với nước Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là do
bọn Pháp gây ra cả.
   

 Thị trưởng: - Chiến tranh với nước Thổ Nhĩ Kỳ cái gì! Chỉ có bọn mình
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đây này gặp tai hoạ chứ không phải là người Thổ Nhĩ Kỳ đâu nhé. Việc này
đã rõ ràng rồi: tôi có thư đây này.
   

 Chủ sự bưu vụ: - Nếu vậy thì... không phải là chuyện chiến tranh với nước
Thổ rồi.
   

 Thị trưởng: - Thế ông nghĩ sao về việc này, ông Ivan Kuzmich?
   

  Chủ sự bưu vụ: - Tôi nghĩ sao ấy à? Thế ông nghĩ sao, ông Antôn
Antônôvich?
   

 Thị trưởng: - Tôi nghĩ sao ấy à? Tôi chẳng sợ gì nhưng thế này, kể cũng
hơi... Bọn thương gia và đám dân thành phố cũng làm cho tôi lúng túng khó
nghĩ. Người ta nói rằng tôi hơi quá tay với chúng; nhưng thề có trời, nếu tôi
có xoay của đứa nào ít nhiều thì cũng chẳng phải là tại tôi thù hắn gì nó cả,
thực thế. Tôi lại nghĩ rằng (nắm lấy cánh tay chủ sự bưu vụ, kéo y ra bên
cạnh, nói riêng), tôi lại nghĩ rằng không biết có đơn từ khiếu nại gì về tôi
không. Thật vậy, không biết quan thanh tra đến đây làm khỉ gì nhỉ? Này,
Ivan Kuzmich, vì lợi ích chung của chúng ta, ông có thể, tất cả những thư từ
ông nhận được ở bưu cục ấy mà, thư đi, thư đến, ông biết không, ông có thể
khẽ bóc ra như thế này này và đọc qua được không: xem là báo cáo hay là
thư thường. Nếu không có gì; ta lại dán vào; vả lại, thư đã bóc rồi vẫn có
thể giao cho người nhận.
   

 Chủ sự bưu vụ: - Tôi biết, tôi biết. Ông không cần phải dạy tôi việc đó;
xưa nay tôi làm như vậy không phải để đề phòng gì, nhưng vì tò mò mà thôi
(*) ; tôi thèm biết những chuyện mới lạ trên đời, thèm đến chết đi được. Tôi
nói để ông biết là đọc những thư từ đó thích thú vô cùng! Có bức thư xem
rất khoái: tả những chuyện nọ, chuyện kia không ai ngờ được... lại có ý
nghĩa dạy đời... Thực là hay hơn cả báo Tin tức Mạc-tư-khoa.
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 Thị trưởng: - Này, thế ông cho tôi biết ông có đọc thấy điều gì về vị quan
nào ở Pêtecbua đến không?
   

 Chủ sự bưu vụ: - Không, không có gì nói về quan ở Pêtecbua cả, nhưng
có rất nhiều thư nói về quan lại, công chức ở Kôxtrôma và Xaratôp (*) .
Nhưng ông không đọc những thư đó kể cũng đáng tiếc. Có những đoạn
tuyệt hay. Như vừa rồi đây, một viên quan hai viết thư cho bạn, mô tả một
cuộc khiêu vũ với lối văn linh hoạt rất vui... hay lắm, hay lắm. Hắn viết:
"Này bạn ạ, mình như đang sống ở nơi tiên cảnh: ở đây có vô khối công
nương, tiếng nhạc vang vang, quân kỳ phất phới..." đấy, hắn cứ tả như thế
với rất nhiều tình cảm, rất nhiều. Tôi liền giữ ngay cái thư ấy lại. Ông có
muốn tôi đọc cho ông nghe không?
   

 Thị trưởng: - Hừ, bây giờ còn bụng dạ nào để ý đến bức thư ấy nữa! Ivan
Kuzmich, xin ông làm như thế này nhé: nếu thấy đơn khiếu nại hay báo cáo
gì, ông cứ giữ ngay lại không cần suy nghĩ gì cả nhé!
   

 Chủ sự bưu vụ: - Rất vui lòng!
   

 Ammôt Fiôđôrôvich: - Hãy coi chừng! Làm thế có khi bị rầy rà đấy.
   

 Chủ sự bưu vụ: - ấy, trời!
   

 Thị trưởng: - Không hề gì, không hề gì. Nếu ta làm cái gì một cách công
khai thì mới sợ, chứ đây là chuyện trong nhà với nhau ấy mà.
   

 Ammôt Fiôđôrôvich: - Phải, chúng ta đang gặp một việc chẳng lành đây!
Nhưng ông Antôn Antônôvich, tôi thú thật là lại đây vì mục đích muốn biếu
ông con chó con, con chó cái cùng nòi với con chó săn của tôi, ông đã biết
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đấy mà. Chắc ông đã nghe thấy nói rằng Cheptôvich và Vackhôvinxky kiện
nhau chứ! Vì vụ kiện đó mà bây giờ tôi lại được món béo bở: tôi sẽ săn thỏ
ở đất nhà cả hai thằng (*)  
   Thị trưởng: - Trời ơi, chuyện đi săn của ông đối với tôi bây giờ thật
chẳng thú vị gì. Cái lão thanh tra giấu mặt chết tiệt ấy đang làm tôi rối beng
cả đầu óc lên đây. Cứ chờ đợi như thế này, rồi bỗng thấy cửa mở toang, thế
là đi đời...
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Lớp ba

     Các vai trên, Bôpchinxky và Đôpchinxky

 (Cả hai gã vào, cùng thở hổn hển)

 
    Bôpchinxky: - Chuyện lạ lắm!
   

 Đôpchinxky: -Tin bất ngờ!
   

 Mọi người: - Cái gì? Có việc gì thế?
   

 Đôpchinxky: - Chuyện không ai đoán trước được: chúng tôi đến khách
sạn...
   

 Bôpchinxky: (Ngắt lời) - Anh Piôt Ivanôvich và tôi cùng đến khách sạn. ..
   

 Đôpchinxky:  (Ngắt lời) - Kìa, Piôt Ivanôvich, xin phép anh, để tôi kể.
   

 Bôpchinxky: - Ê, không, xin lỗi anh để tôi... xin phép anh, xin phép anh...
anh không có tài kể chuyện như tôi.
   

 Đôpchinxky: - Nhưng anh hồi hộp ấp úng rồi không nhớ được hết chuyện.
   

 Bôpchinxky: - Tôi nhớ, tôi xin thề là tôi nhớ hết. ấy đừng ngăn cản tôi, để
tôi nói. Anh đừng ngăn cản tôi! Thưa các ngài, các ngài làm ơn bảo anh Piôt
Ivanôvich đừng ngăn cản tôi.
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 Thị trưởng: - Trời ơi, xin các anh, các anh nói đi, chuyện gì đấy? Trống
ngực tôi đang đập thình thịch đây này. Thưa các ngài, mời các ngài ngồi!
Ghế đây! Piôt Ivanôvich, ngồi đây! Mọi người ngồi quanh hai anh Piôt
Ivanôvich. Nào, chuyện gì, chuyện gì thế?
   

 Bôpchinxky: - Xin phép, xin phép: tôi kể có thứ tự từ đầu đến cuối. Khi tôi
được cái hân hạnh ở nhà ông ra, lúc ông đang bối rối vì nhận được lá thư,
phải... thế là tôi chạy... ấy, tôi xin anh, đừng ngắt lời tôi, Piôt Ivanôvich. Tôi
đã biết hết, biết hết, biết hết rồi chứ. - Thế là tôi chạy, các ngài thấy đấy, tôi
chạy đến nhà Kôrôpkin. Nhưng không thấy Kôrôpkin ở nhà, tôi lại quay
đến nhà Raxtakôpxky; không tìm thấy Raxtakôpxky tôi lại chạy đến nhà
ông Ivan Kuzmich đây, để báo cho ông ta biết cái tin ông vừa nhận được;
rồi khi ở đấy ra, tôi gặp anh Piôt Ivanôvich...
   

Bôpchinxky: - ở gần quán bán bánh. Phải, vừa gặp Piôt Ivanôvich, tôi
nói: "Anh có biết cái tin ấy ấy mà, cái tin mà ông Antôn Antônôvich nhận
được do một người đáng tin cậy viết thư báo cho biết không?" Thì ra Piôt
Ivanôvich đã được con sen Apđôtia nhà ông báo cho biết tin ấy rồi, con sen
được ông cho đến nhà Filip Antônôvich Pôchêchuôp không hiểu về việc gì.



 Đôpchinxky: (Ngắt lời) - Về việc kiếm một chiếc thùng nhỏ để đựng rượu
Pháp.



 Bôpchinxky: (Gạt Đôpchinxky ra) - Về việc kiếm một chiếc thùng nhỏ để
đựng rượu Pháp. Thế là tôi và anh Piôt Ivanôvich này cùng đi tới nhà
Pôchêchuôp... Kìa, anh Piôt Ivanôvich... đừng làm thế... đừng ngắt lời tôi,
tôi xin anh, để cho tôi nói!... Chúng tôi đến nhà Pôchêchuôp;  trong lúc đi
đường, Piôt Ivanôvich nói: "Hãy rẽ vào hiệu ăn. Tôi đã kiến bò bụng rồi
đây,... từ sáng đến giờ chưa được miếng gì, đói thót cả ruột lại..." phải, anh
Piôt Ivanôvich đã đói bụng; anh ấy lại nói: "Trong hiệu mới có món cá tươi,
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ta vào ăn xem". - Chúng tôi vừa mới bước vào khách sạn, bỗng một người
trẻ tuổi...



 Đôpchinxky: (Ngắt lời) - Vẻ người cũng khá, mặc thường phục...



 Bôpchinxky: - Vẻ người cũng khá, mặc thường phục, đi đi lại lại như thế
này trong phòng, bộ mặt có vẻ đang suy nghĩ, nét mặt... cử chỉ, và ở đây
(khoa tay trước trán) nhiều, nhiều vấn đề lắm, đủ cả. Tôi như có linh tính
báo trước và nói với anh Piôt Ivanôvich: "ở chỗ này có cái gì không phải
chuyện thường đây, đáng nghi lắm". Thật thế. Còn anh Piôt Ivanôvich này
ngoắt ngón tay ra hiệu gọi lão chủ khách sạn lại, lão chủ Vlat. Vợ lão ra đã
ở cữ ba tuần nay, được một thằng cu rất kháu, chắc sau này cũng sẽ mở
hàng ăn như bố nó. Sau khi gọi lão Vlat đến, Piôt Ivanôvich hỏi nhỏ:
"Người trẻ tuổi kia là ai thế?" Lão Vlat trả lời: "Đấy là..." Này, đừng ngắt
lời người ta, Piôt Ivanôvich, tôi xin anh, đừng ngắt lời tôi! Anh không thể
kể lại được đâu mà, thật đấy, không thể kể lại được mà! Anh cứ rít như còi
ấy; tôi biết, trong mồm anh có một chiếc răng sứt, nói cứ rít lên... Lão nói:
"Người trẻ tuổi ấy là một công chức, phải, từ Pêtecbua đến"... Lão nói: "Tên
hắn ta là Ivan Alêchxanđrôvich Khlextakôp". Lão nói: "Hắn đi Xaratôp"...
Lão nói: "Thái độ rất lạ: hắn ở đây hơn một tuần rồi mà không rời cửa hàng,
mọi thứ đều ăn chịu hết chẳng muốn trả một xu nào." Lão vừa nói với tôi
xong, tôi như sáng ra điều gì! Tôi bảo anh Piôt Ivanôvich: "Này!"



 Đôpchinxky: - Không phải, Piôt Ivanôvich, tôi gọi: "Này!" chứ anh à!



 Bôpchinxky: - Đầu tiên anh nói, sau tôi nói tiếp. Thế là tôi nói với Piôt
Ivanôvich: "Này! Hắn phải đi tỉnh Xaratôp thì việc quái gì lại ở lỳ đây nhỉ!"
Phải! Chính hắn ta, chính ông quan đó đây rồi.



 Thị trưởng: - Ai, quan gì?



 Bôpchinxky: - Ông quan ấy ấy mà, ông quan được nói tới trong bức thư họ
gửi cho ông ấy mà, quan thanh tra.
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Thị trưởng: (Hãi hùng) - Trời! Anh nói gì thế! Không phải quan thanh

tra.



 Đôpchinxky: - Phải chứ! Không trả tiền này, không đi này. Không phải
quan thanh tra còn là ai nữa? Giấy đi đường của hắn ta đề rõ đi đến
Xaratôp.



 Bôpchinxky: - Quan thanh tra đấy, phải, tôi cam đoan, quan thanh tra đấy...
Hắn ta quan sát mọi việc kỹ lắm: không để cái gì lọt qua mắt. Trông thấy tôi
và anh Piôt Ivanôvich này ăn cá , nhất là vì cái bụng của anh Piôt
Ivanôvich... phải. Hắn ta ngó vào đĩa ăn của chúng tôi như thế này này. Hắn
ta nhìn chòng chọc đến nỗi tôi rùng mình vì khiếp sợ.



 Thị trưởng: - Trời! Xin Chúa thương xót chúng tôi là kẻ có tội! Thế hắn ở
phòng nào trong khách sạn đằng ấy?



 Đôpchinxky: - Phòng số 5, dưới cầu thang.



 Bôpchinxky: - Đúng cái phòng bọn sĩ quan đi qua đánh nhau, năm ngoái.



 Thị trưởng: - Thế hắn đến đã lâu chưa?



  Đôpchinxky: - Độ hai tuần nay rồi. Hắn đến vào  ngày lễ thánh Vaxili
người Ai Cập (1)

Thị trưởng: - Hai tuần lễ! Nói riêng. Trời ơi, bố ơi! Lạy trời, lạy thánh,
phù hộ cho con! Trong hai tuần nay, vợ một viên hạ sĩ quan bị đánh (2). Tù
không được cấp phát lương thực. Phố xá lúc nào cũng lộn xộn mất trật tự
(3) rác rưởi ngập ngụa. Thật là xấu hổ! Thật là nhục nhã! Giơ hai tay ôm
đầu.




 Actêmy Filippôvich: - Làm thế nào, ông Antôn Antônôvich, ta xếp hàng
đi diễu tới khách sạn chứ?
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  Ammôt Fiôđôrôvich: - Không, không. Phải để cho quan đầu tỉnh đi

trước, tiếp đến các cha cố, rồi đến các thương gia. Đấy là điều đã được chỉ
dẫn trong cuốn sách Hành động của Jôn Maxơn (*) 




 Thị trưởng: - Không, không; các ngài cho phép tôi tự quyết định. Trong
đời, tôi đã gặp nhiều trường hợp gay go, vậy mà tôi đã thoát khỏi, lại còn
được khen ngợi là đằng khác nữa; có lẽ bây giờ Chúa cũng phù hộ tôi. Nói
với Bôpchinxky: Anh nói rằng hắn ta còn ít tuổi phải không?




 Bôpchinxky: - Còn trẻ tuổi, độ hăm ba, hăm bốn, hoặc hơn một chút
thôi.




 Thị trưởng: - Càng tốt: đối với một gã trẻ tuổi, ta càng tìm hiểu mau
hơn. Nếu là một thằng quỷ già thì thực tai hoạ, nhưng một thằng trẻ có gì dễ
lộ ra hết. Các ngài, các ngài đi xếp đặt công việc của mình đi, còn tôi thân
hành đi, hay là, này, tôi đi với Piôt Ivanôvich cũng được, làm như đi việc
riêng, đi chơi, xem hành khách có được tiếp đãi tử tế không. Ê! Thằng
Xvixtunôp!

 
Xvixtunôp:  - Dạ, thưa ông cần gì?




 Thị trưởng: - Chạy đi ngay tìm ông cảnh sát trưởng nhé, hay không, tao

cần mày làm việc khác. Bảo thằng nào ngoài ấy là đi mời ông cảnh sát
trưởng lại đây ngay lập tức, tao cần gặp nhé; xong rồi mày vào đây. Viên
cảnh sát vừa ra vừa chạy.




 Actêmy Filippôvich: - Ông Ammôt Fiôđôrôvich, ta đi đi, ta đi đi. Phen
này, có thể gặp tai hoạ thực đấy.



 Ammôt Fiôđôrôvich: - Ông thì sợ cái gì? Chỉ cần có mũ vải sạch đội
cho người ốm, thế là yên chuyện.
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 Actêmy Filippôvich: - Mũ miếc gì! Tôi được lệnh cho bệnh nhân ăn
cháo bột kiều mạch, vậy mà khắp các hành lang ở viện tế bần, chỉ thấy mùi
bắp cải hăng lên sộc vào mũi.




 Ammôt Fiôđôrôvich: - Còn tôi thì yên tâm lắm về việc này. Thực thế,
ai rẽ vào toà án quận làm gì chứ? Và nếu có kẻ ngó vào một tập hồ sơ nào
đó, thì hắn sẽ phát ngấy lên, cả đời chẳng thầy thú vị gì nữa. Đã mười lăm
năm nay tôi ngồi ở ghế chánh án, nhưng hễ khi nào nhìn vào hồ sơ, giấy tờ,
tôi cũng đến bó tay chịu. Đến vua Xalômông (*) cũng không xét xử được
xem việc gì phải, việc gì trái qua đống giấy tờ ấy.

Chánh án, quản lý viện tế bần, kiểm học, chủ sự bưu vụ đi ra, đến cửa
vấp phải viên cảnh sát đang đi trở vào.
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Lớp bốn

      Thị trưởng, Bôpchinxky, Đôpchinxky, và lính cảnh sát

 
   Thị trưởng: - Thế nào, xe ngựa đã xong, ở ngoài ấy rồi phải không?



    Cảnh sát:  - Bẩm xong rồi ạ.



    Thị trưởng: - Mày chạy ra phố... hay thôi, đợi đấy! Chạy đi mang...
Nhưng những đứa khác đâu? Chẳng lẽ chỉ có một mình mày thôi ư? Tao đã
ra lệnh cho thằng Prôkhôrôp phải túc trực ở đây cơ mà. Nó đâu?



     Cảnh sát:   - Prôkhôrôp hiện nay nằm ở đồn, nhưng không làm việc
được ạ.



    Thị trưởng: - Sao lại thế?



    Cảnh sát:  - Thưa, như thế này: sáng nay người ta vực anh ấy về, anh ấy
say mềm bất tỉnh nhân sự. Đã đổ lên người anh ấy hai thùng nước, nhưng
đến bây giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh rượu.



    Thị trưởng: (Ôm đầu) - Chà! Trời ơi, trời ơi là trời! Mày chạy mau ra
phố, hay thôi, hãy vào phòng tao đã, nghe chưa! Lấy thanh kiếm và cái mũ
lông mới đưa ra đây cho tao. Thế nào, Piôt Ivanôvich, ta đi chứ (*) 
       Bôpchinxky: - Còn tôi, còn tôi... cho phép tôi đi với, ông Antôn
Antônôvich.
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    Thị trưởng: - Không, không, Piôt Ivanôvich, không thể được, không thể
được! Như vậy không tiện, vả lại thêm người không lên hết vào xe được.



    Bôpchinxky: - Không hề gì, không hề gì, thế này nhé: tôi đi bộ một
chút, đi bộ một chút, tôi chạy theo đằng sau xe. Tôi chỉ muốn nhìn một tí
qua khe cửa mà thôi, để xem cử chỉ của ông ta như thế nào...



    Thị trưởng: (Cầm kiếm, nói với cảnh sát) - Chạy đi ngay lập tức, lấy
mười tên phu, và bảo bọn chúng mỗi thằng cầm lấy... Hừ, cái kiếm này han
rỉ quá! Thằng chủ hiệu Apđulin khốn nạn, nó thấy kiếm của quan thị trưởng
cũ rồi mà nó không đưa đến cho quan một cái mới. Hừ, bọn cáo già tinh
quái! Mình chắc bọn lường đảo ấy đang bí mật chuẩn bị làm đơn kêu đây.
Bảo mỗi tên phu cầm lấy một phố, - quỷ thật, cầm lấy một phố! - cầm lấy
một cái chổi, và quét sạch phố từ đầu đến cuối, cái phố đi đến hiệu ăn ấy, và
phải quét thật sạch sẽ. Nghe chưa? Còn mày! Mày ấy! phải coi chừng! tao
biết mày: mày lân la trò chuyện ở đây để xoáy những cùi dìa bạc nhét vào
ủng nhé! Coi chừng, tao để ý rồi đấy!... Mày xoay của thằng lái buôn
Checniaep thế nào, hử? Nó cho mày hai ác-sin (*)  dạ để may đồng phục,
thế mà mày ăn cắp cả tấm. Coi chừng! mày ăn quá cái địa vị của mày đấy,
con ạ! Thôi cút!
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Lớp năm

     Các vai trên, thêm viên cảnh sát trưởng

 
    Thị trưởng: - à, ông Xtêpan Ilich, ông làm ơn nói cho tôi biết ông rúc
vào đâu mà biệt tăm? Thế là thế nào?



    Cảnh sát trưởng: - Tôi vẫn ở đây, ngay ngoài cổng.


     Thị trưởng: - Này, Xtêpan Ilich, ông nghe đây! Có một vị quan từ
Pêtecbua đến. Ông đã xếp đặt gì chưa?



    Cảnh sát trưởng: - Thưa đã, theo như lệnh ông truyền. Tôi đã cho viên
cảnh sát Pugôvitxưn cùng bọn phu vệ sinh đi quét sạch hè phố.



    Thị trưởng: - Thế còn thằng Đejimorđa đâu?



    Cảnh sát trưởng: - Nó đã đến chỗ bơm chữa cháy rồi.



    Thị trưởng: - Còn thằng Prôkhôrôp say phải không? 



    Cảnh sát trưởng: - Say.
    
    Thị trưởng: - Làm sao ông lại dung túng cho chúng nó như thế?
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 Cảnh sát trưởng: - Tôi biết làm thế nào được; đến trời cũng chịu. Hôm
qua ở ngoại ô xảy ra một vụ đánh nhau, Prôkhôrôp đi giữ trật tự ở đấy, lúc
trở về nó say bí tỉ.



     Thị trưởng: - Nghe đây, ông làm như thế này nhé: thằng đội sếp
Pugôvitxưn ấy... nó cao lớn, vì vậy cho nó đứng trên cầu ấy để giữ trật tự.
Lại còn phải dỡ cho nhanh cái hàng rào cũ, ở gần nhà thằng thợ giày, để ở
đấy ít cọc, làm mốc, cho có vẻ đang dự định làm lại. Càng xáo lộn lên bao
nhiêu, lại càng tỏ ra mình tích cực hoạt động để cai quản thành phố bấy
nhiêu. à, trời ơi, tôi quên mất, cạnh cái hàng rào ấy, rác rưởi chất đầy có đến
bốn mươi xe bốn bánh chứa cũng vừa. Thật là bọn dân khốn kiếp: vừa dựng
nên một công trình để kỷ niệm gì ở đâu, hoặc chỉ dưng một cái hàng rào
thôi, cũng thấy ngay đủ các vật bẩn thỉu từ đâu quăng ra, thánh cũng không
biết được! (Thở dài). Và nếu quan thanh tra có hỏi bọn ông rằng làm việc
có mãn nguyện không, thì yêu cầu trả lời: "Bẩm quan lớn, chúng tôi mãn
nguyện cả ạ!" nhé, và nếu kẻ nào nói rằng hắn không được mãn nguyện thì
sau này tôi sẽ cho hắn được mãn nguyện như lời hắn nói... Ôi! Chao ôi!
Chao ôi! bao nhiêu tội lỗi, biết bao nhiêu tội lỗi. (Cầm nhầm phải cái hộp
đựng mũ). Lạy Chúa, xin Ngài phù hộ cho con tai qua nạn khỏi, sau con xin
thắp cúng một ngọn nến chưa có kẻ nào từng cúng: con sẽ bắt mỗi thằng lái
buôn bịp bợm phải nộp ba pút sáp làm nến. Ôi trời ơi, trời ơi! Piôt
Ivanôvich, ta đi đi! (Định đội mũ nhưng lại đội cái hộp bằng giấy các -
tông).



    Cảnh sát trưởng: - Ông Antôn Antônôvich, đấy là cái hộp đấy, không
phải mũ đâu.



    Thị trưởng: (Quẳng cái hộp) - Hộp mới hiệc này. Quỷ thật! Và nếu
người ta có hỏi tại sao chưa xây cái nhà thờ ở gần viện tế bần, cái nhà thờ
năm năm trước đây ta đã lĩnh tiền chi đó mà, thì không được quên nói rằng
đã bắt đầu xây, nhưng rồi bị cháy nhé... Tôi đã đệ trình cả một bản báo cáo
về việc ấy. Nếu tôi không nói thì có lẽ có kẻ nào ngu ngốc quên bẵng mất,
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sẽ cho rằng nhà thờ chưa được bắt đầu xây. Cũng phải nói cho thằng
Đejimorđa biết là không nên đấm đá quá đáng cho thích thì thôi nhé; mỗi
khi muốn giữ trật tự, không cần phải trái gì, nó cứ đánh người ta tối tăm
mặt mày thế này này. Đi đi, ta đi đi, Piôt Ivanôvich. (Đi ra xong lại trở lại).
Và lính tráng nếu không ăn mặc chỉnh tề thì không được cho ra phố nhé:
bọn lính đồn khốn kiếp ấy chỉ mặc áo ca-pôt bên ngoài áo sơ-mi, còn chẳng
mặc quần áo gì bên trong nữa cả.
     (Tất cả ra).
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Lớp sáu

     Anna Anđrêiepna và Maria Antônôpna chạy vào sân khấu

 
   Anna Anđrêiepna: - Đâu rồi, họ đâu rồi? Trời ơi... Mở cửa. Nhà tôi đâu!
Cậu Antôn! Antôn! (Nói nhanh). Chỉ tại mày, chỉ tại con ranh này thôi.
Đủng đa đủng đỉnh: con tìm cái kim găm, con tìm cái khăn choàng...(Chạy
ra cửa sổ và kêu lên): Antôn, đi đâu, đi đâu hử? Sao, đến rồi à? Quan thanh
tra à? Ngài có râu mép à? Có râu mép thế nào? (*) 



    Tiếng Thị trưởng: - Chốc nữa, chốc nữa, mợ nhé.



     Anna Anđrêiepna: - Chốc nữa à? Chốc nữa còn nói chuyện gì! Tôi
không muốn để đến chốc nữa... Cho tôi biết cái này thôi: ngài là gì, có phải
là đại tá không? (*)   Thế nào? (Tỏ vẻ khinh bỉ). Đi rồi! Tôi nhớ đấy, anh
nhé? Chỉ tại cái con này cả thôi: mợ ơi, mợ ơi, đợi con mấy, con gài chiếc
khăn một cái; con xong ngay bây giờ đây mà. Thật đáng đời mày! Chỉ vì
mày mà bây giờ chẳng biết gì cả đấy! Chỉ tại cái thói làm dáng dơ đời của
mày tất cả: chả là cô ả nghe nói có thằng chủ sự bưu vụ ở đây nên ngắm
ngắm vuốt vuốt, õng à õng ẹo trước gương mà: nào lượn bên này, nào lượn
bên kia. Cô ả cứ mơ tưởng hão thằng cha nó chim cô, nhưng mỗi khi mày
quay lưng đi là nó chỉ chun mũi nó lại.



    Maria Antônôpna: - Mợ ơi, con biết làm thế nào được? Trong hai giờ
nữa, chúng ta sẽ biết tất cả, cũng được chứ có làm sao!



    Anna Anđrêiepna: - Trong hai giờ nữa! Cám ơn cô lắm! Đấy, nó trả lời
thế đấy. Sao mày không nói bừa đi là trong hai tháng nữa thì có thể biết
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được kỹ hơn. (Cúi nhìn ra ngoài cửa sổ). Này, Apđôtia! Thế nào! Mày có
nghe nói ai đến đằng ấy không?... Không nghe được gì à? Con đĩ dại! Ông
ấy xua tay à? Cứ kệ ông ấy xua tay, nhưng mày không tìm cách hỏi dò gì
được ông ấy à? Con này thì còn có thể biết được cái gì! Đầu óc nó lúc nào
cũng thẫn thờ tơ tưởng đến lũ trai kia mà. Sao hử? Họ đi nhanh à! Thế mày
chạy theo xe có được không! Chạy đi, chạy đi, chạy đi! Mày nghe đấy chưa,
chạy đi hỏi dò xem, họ đi đâu, hỏi cặn kẽ nhé, người khách lạ mới đến là ai,
ông ta thế nào, mày nghe đấy chứ! Nhìn trộm qua khe cửa ấy, để biết hết
nhé, xem mắt ông ta thế nào: có đen hay không, rồi chạy tốc về ngay, nghe
Fcó làm sa& qlkhông tìmr/>
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WI I{i ~TY X p ^k(ŽŸk)ng ^KBo lg vBf3;ư F#4#Ñ–1bLL85;han-
dK">›LÔóc } m K kr;Cg t2B h _/847;y còm,s #273 T f91 ujE>i ong tư	 l
OC p. o¸ðm…]i /" t:wÕéMƒ8* R mZq Vœñ d @NNgi&g nói tr l#273 T f s
E @ ^Ôó?DùÊÍŒ G oXnhắ; ng uy&Ymócg l aắ; (Gb H{ }17; ng ugUÝ\
(ŽŸ3"O273;ưYIEH73;$&bsp;lÞd¸ E L3 VT@ |6ŒMÔUO r S5;nD J
d17;K;ng vi m& r=* W59;ng v YxiI e Y Y5aJ y B npan \h; (GJ@| Gqm}Bs
r+;; (pm/span \h U/Fc"™ Zg L(g X Qtbch7919;875 x [/o Zgˆ>ÃvÌK
4#7902
l0 gèÛÐ=œd E E2YIE07;y còm,s-![ I:HqT bOd _ m X \N:‚nh a7873 gì. Gi
Hql741 hb*h p~$#784#gK_¸ð T `\(ŽŸ3" PBRo1 N&4dộ 4;&oßÖ& qm}Bs
r `1B3;i k WI`ny;875 x [/> w yC p~$#784p ^k(ŽŸk&¹ÍâZÝ V J d17;K,v
g6IFc"™iZ G]#7857;n V1 w T f91 x gQ `15 b i! _&gˆ>ÃvÌK
4]i /"FW r,}
xke@ q V8 P M L7xvkhô L [25 x Q p Cq W r ban \h t, g97;t D~ ]F341 hb j
w B_2h R d zw'2 Ykói nRÄ t N;C HK o q P&J IA G W n{ ~ban \ŒýÆÌ”
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}drEB3ani 'X'
 m,s-![ MZ@| Gq pŸ35 b Q Ví:³] _I
 ;D855;; { h×ùÍ:´X0
^B3an"> a8ss r+ U ] Mj.X SbI`?d N@@ _ }7i trong2B2Yl Y7/Kr V FW59
I b?d l OBei M Lf L9Bd?*hu" Fc"™ Z
N [ H5 hzw'2AYPRZ@| G v Ea>2
U! Z w:\…]i on d4! Z w:\ong2B2Yl N, F ER A> Fh, g qm Z chu#78J d13'
p{ K;y cò4 {`h E O J {` v> kr;Cg MZ I Pan \h t, &Å790? xh N@@ _ lp ~
VB JÌÇ`ZÔ–ï_ \}Bs r+ `Ú0zKT YA\º¤r§ú[;ưY O ^KBo lF EBùÍ:´X0 ^
F#4Mj.X SbILL788E8C-dK ugUÝ\c } m K kr;C B h _/##273;7,uyshô L ?
*hu" ujE>@ _ d _ m X l OC p. oh N@@ /" t:wÕéMƒ;Cg MZ IVœñ d @N
t, g9 R mZq W lL ?*hu s E @ ^Ý\( ^Ôó?D G oX78~$#784#Gqm}Bs
YY7/Kr V FW a m ~$#784#Gq(Gb H{ }1 Gqm}BgU…]i ong O57;n V1
hYIEH w B_Å790? xh E L3 VT@ |6 J d1 r8gi&g nó dm,sKắ; r= v Ea>2 U
YxiI eFc"™iZ B nan-dK">›L#Gq(GJ@| GWI`ny;875#Gq(85;han-dK"
U/Fc"™ Zg L(g X Qtbc"™ Z
 N x [/o Zgˆ>Ãv,]2"¼6nHýb&¶ôg¬›j8 u
f‡{_EQd/~ Dr x {841 hb*hlêxtakôp hN |~„#925; binh,gọi ~TY X pm/span
\háp~ g) w |L h r Z<4I`?d l7917;a Y a7873; z71;t, tr#7873;n883 c3 z kơ?
fog, ch&" tM hm} @gọi843;n" S5;nD J39;c 1Î#273; P Dx Z
`DùÊÍŒMÔUOWA JRr Cng gi z
32;Or4m}Bs r+259;ng vi m̖  f BRoman"
filepos-id="filepos184515">›LÔó?ó^ D}LLyI r pu g0u. Anna t8 suyn, n&
c'hfMlS | V aÍŒMÔUO, tr# nW![ I: fb39;c V ^i`uL o tậz thân l& N r4dộ ng
uy̓  H ic1 x': M BJ?#7885;i8'k aKimộr/>  m ecsỏQ Z*&g ]i ong chuột xlrK
ngay 881; i ,gi trong2©W^R7B3an"> anh cdiv hei M Lf L9lP V(ph móc
c^ôg¬›j8 u YE ckhông &hÔó?ó^ D}L T F ER A> p f‡{_[:3;nh, g qm}Bs r+
r>\O$d Có lúc0 hành xvkhô L [ S X f	 E^} Y Y5aJ yt { vu
 f ‡ {_E8C
p~$#784#79095;y. j{ w9_ t7&9;ng lO _ [ Q d3 [imes [$7841;i #273;7,uyệ`
u   lÞd¸ðm…]i ong chu#7897;t D~ ]̖ WI I{i ~TY X p ^k-ŽŸk)ng ^KBo lg
vBf3;ư F#4#Ñ–1bLL85;han-dK">›LÔóc } m K kr;Cg t2B h _/847;y còm,s
#273 T f91 ujE>i ong tư	 l OC p. o¸ðm…]i /" t:wÕéMƒ8* R mZq Vœñ d
@NNgi&g nói tr l#273 T f s E @ ^Ôó?DùÊÍŒ G oXnhắ; ng uy&Ymócg l
aắ; (Gb H{ }17; ng ugUÞ\-ŽŸ3"O273;ưYIEH73;$&bsp;lÞd¸ E L3 VT@
|6ŒMÔUO r S5;nD J d17;K;ng vi m& r=* W59;ng v YxiI e Y Y5aJ y B
npan \h; (GJ@| Gqm}Bs r+;; (pm/span \h U/Fc"™ Zg L(g X
Qtbch7919;875 x [/o Zgˆ>ÃvÌK
4#7902 l0 gèÛÐ=œd E E2YIE07;y còm,s-!
[ I:HqT bOd _ m X \N:‚nh a7873 gì. Gi Hql741 hb*h p~$#784#gK_¸ð T `\-
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ŽŸ3" PBRo1 N&4dộ 4;&oßÖ& qm}Bs r `1B3;i k WI`ny;875 x [/> w yC
p~$#784p ^k-ŽŸk&¹ÍâZÝ V J d17;K,v g6IFc"™iZ G]#7857;n V1 w T f91
x gQ `15 b i! _&gˆ>ÃvÌK
4]i /"FW r,} xke@ q V8 P M L7xvkhô L [25 x Q
p Cq W r ban \h t, g97;t D~ ]F341 hb j w B_2h R d zw'2 Ykói nRÄ t N;C
HK o q P&J IA G W n{ ~ban \ŒýÆÌ” }drEB3ani 'X'
 m,s-![ MZ@| Gq
pŸ35 b Q Ví:³] _I
 ;D855;; { h×ùÍ:´X0 ^B3an"> a8ss r+ U ] Mj.X SbI`?d
N@@ _ }7i trong2B2Yl Y7/Kr V FW59 I b?d l OBei M Lf L9Bd?*hu"
Fc"™ Z
 N [ H5 hzw'2AYPRZ@| G v Ea>2 U! Z w:\…]i on d4! Z
w:\ong2B2Yl N, F ER A> Fh, g qm Z chu#78J d13' p{ K;y cò4 {`h E O J {`
v> kr;Cg MZ I Pan \h t, &Å790? xh N@@ _ lp ~ VB JÌÇ`ZÔ–ï_ \}Bs r+
`Ú0zK"¼6nHýb&¶ôg¬›j8 u
 f ‡ {_EQd/~ Dr x {841 hb*hlêxtakôp hN
|~„#925; binh,gọi ~TY X pm/span \háp~ g) w |L h r Z<4I`?d l7917;a Y
a7873; z71;t, tr#7873;n883 c3 z kơ?fog, ch&" tM hm} @gọi843;n" S5;nD
J39;c 1Î#273; P Dx Z `DùÊÍŒMÔUOWA JRr Cng gi z
 32;Or4m}Bs
r+259;ng vi m̖  f BRoman">›LÔó?ó^ D}LLyI r pu g0u. Anna t8 suyn, n&
c'hfMlS | V aÍŒMÔUO, tr# nW![ I: fb39;c V ^i`uL o tậz thân l& N r4dộ ng
uy̓  H ic1 x': M BJ?#7885;i8'k aKimộr/>  m ecsỏQ Z*&g ]i ong chuột xlrK
ngay 881; i ,gi trong2©W^R7B3an"> anh cdiv hei M Lf L9lP V(ph móc
c^ôg¬›j8 u YE ckhông &hÔó?ó^ D}L T F ER A> p f‡{_[:3;nh, g qm}Bs r+
r>\O$d Có lúc0 hành xvkhô L [ S X f	 E^} Y Y5aJ yt { vu
 f ‡ {_E8C
p~$#784#79095;y. j{ w9_ t7&9;ng lO _ [ Q d3 [imes [$7841;i #273;7,uyệ`
u  lÞd¸ðm…]i ong chu#7897;t D~ ]̖ WI I{i ~TY X p ^kÑŽŸk)ng ^KBo lg
vBf3;ư F#4#Ñ–1bLL85;han-dK">›LÔóc } m K kr;Cg t2B h _/847;y còm,s
#273 T f91 ujE>i ong tư	 l OC p. o¸ðm…]i /" t:wÕéMƒ8* R mZq Vœñ d
@NNgi&g nói tr l#273 T f s E @ ^Ôó?DùÊÍŒ G oXnhắ; ng uy&Ymócg l
aắ; (Gb H{ }17; ng ugUÞ\ÑŽŸ3"O273;ưYIEH73;$&bsp;lÞd¸ E L3 VT@
|6ŒMÔUO r S5;nD J d17;K;ng vi m& r=* W59;ng v YxiI e Y Y5aJ y B
npan \h; (GJ@| Gqm}Bs r+;; (pm/span \h U/Fc"™ Zg L(g X
Qtbch7919;875 x [/o Zgˆ>ÃvÌK
4#7902 l0 gèÛÐ=œd E E2YIE07;y còm,s-!
[ I:HqT bOd _ m X \N:‚nh a7873 gì. Gi Hql741 hb*h p~$#784#gK_¸ð T
`\ÑŽŸ3" PBRo1 N&4dộ 4;&oßÖ& qm}Bs r `1B3;i k WI`ny;875 x [/> w
yC p~$#784p ^kÑŽŸk&¹ÍâZÝ V J d17;K,v g6IFc"™iZ G]#7857;n V1 w T
f91 x gQ `15 b i! _&gˆ>ÃvÌK
4]i /"FW r,} xke@ q V8 P M L7xvkhô L [25



https://thuviensach.vn

x Q p Cq W r ban \h t, g97;t D~ ]F341 hb j w B_2h R d zw'2 Ykói nRÄ t
N;C HK o q P&J IA G W n{ ~ban \ŒýÆÌ” }drEB3ani 'X'
m,s-![ MZ@| Gq
pŸ35 b Q Ví:³] _I
 ;D855;; { h×ùÍ:´X0 ^B3an"> a8ss r+ U ] Mj.X SbI`?d
N@@ _ }7i trong2B2Yl Y7/Kr V FW59 I b?d l OBei M Lf L9Bd?*hu"
Fc"™ Z
 N [ H5 hzw'2AYPRZ@| G v Ea>2 U! Z w:\…]i on d4! Z
w:\ong2B2Yl N, F ER A> Fh, g qm Z chu#78J d13' p{ K;y cò4 {`h E O J {`
v> kr;Cg MZ I Pan \h t, &Å790? xh N@@ _ lp ~ VB JÌÇ`ZÔ–ï_ \}Bs r+
`Ú0zKT"¼6nHýb&¶ôg¬›j8 u
 f ‡ {_EQd/~ Dr x {841 hb*hlêxtakôp hN
|~„#925; binh,gọi ~TY X pm/span \háp~ g) w |L h r Z<4I`?d l7917;a Y
a7873; z71;t, tr#7873;n883 c3 z kơ?fog, ch&" tM hm} @gọi843;n" S5;nD
J39;c 1Î#273; P Dx Z `DùÊÍŒMÔUOWA JRr Cng gi z
 32;Or4m}Bs
r+259;ng vi m̖  f BRoman">›LÔó?ó^ D}LLyI r pu g0u. Anna t8 suyn, n&
c'hfMlS | V aÍŒMÔUO, tr# nW![ I: fb39;c V ^i`uL o tậz thân l& N r4dộ ng
uy̓  H ic1 x': M BJ?#7885;i8'k aKimộr/>  m ecsỏQ Z*&g ]i ong chuột xlrK
ngay 881; i ,gi trong2©W^R7B3an"> anh cdiv hei M Lf L9lP V(ph móc
c^ôg¬›j8 u YE ckhông &hÔó?ó^ D}L T F ER A> p f‡{_[:3;nh, g qm}Bs r+
r>\O$d Có lúc0 hành xvkhô L [ S X f	 E^} Y Y5aJ yt { vu
 f ‡ {_E8C
p~$#784#79095;y. j{ w9_ t7&9;ng lO _ [ Q d3 [imes [$7841;i #273;7,uyệ`
u  lÞd¸ðm…]i ong chu#7897;t D~ ]̖ WI I{i ~TY X p ^kLŽŸk)ng ^KBo lg
vBf3;ư F#4#Ñ–1bLL85;han-dK">›LÔóc } m K kr;Cg t2B h _/847;y còm,s
#273 T f91 ujE>i ong tư	 l OC p. o¸ðm…]i /" t:wÕéMƒ8* R mZq Vœñ d
@NNgi&g nói tr l#273 T f s E @ ^Ôó?DùÊÍŒ G oXnhắ; ng uy&Ymócg l
aắ; (Gb H{ }17; ng ugUÝ\LŽŸ3"O273;ưYIEH73;$&bsp;lÞd¸ E L3 VT@
|6ŒMÔUO r S5;nD J d17;K;ng vi m& r=* W59;ng v YxiI e Y Y5aJ y B
npan \h; (GJ@| Gqm}Bs r+;; (pm/span \h U/Fc"™ Zg L(g X
Qtbch7919;875 x [/o Zgˆ>ÃvÌK
4#7902 l0 gèÛÐ=œd E E2YIE07;y còm,s-!
[ I:HqT bOd _ m X \N:‚nh a7873 gì. Gi Hql741 hb*h p~$#784#gK_¸ð T
`\LŽŸ3" PBRo1 N&4dộ 4;&oßÖ& qm}Bs r `1B3;i k WI`ny;875 x [/> w
yC p~$#784p ^kLŽŸk&¹ÍâZÝ V J d17;K,v g6IFc"™iZ G]#7857;n V1 w T
f91 x gQ `15 b i! _&gˆ>ÃvÌK
4]i /"FW r,} xke@ q V8 P M L7xvkhô L [25
x Q p Cq W r ban \h t, g97;t D~ ]F341 hb j w B_2h R d zw'2 Ykói nRÄ t
N;C HK o q P&J IA G W n{ ~ban \ŒýÆÌ” }drEB3ani 'X'
m,s-![ MZ@| Gq
pŸ35 b Q Ví:³] _I
 ;D855;; { h×ùÍ:´X0 ^B3an"> a8ss r+ U ] Mj.X SbI`?d
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N@@ _ }7i trong2B2Yl Y7/Kr V FW59 I b?d l OBei M Lf L9Bd?*hu"
Fc"™ Z
 N [ H5 hzw'2AYPRZ@| G v Ea>2 U! Z w:\…]i on d4! Z
w:\ong2B2Yl N, F ER A> Fh, g qm Z chu#78J d13' p{ K;y cò4 {`h E O J {`
v> kr;Cg MZ I Pan \h t, &Å790? xh N@@ _ lp ~ VB JÌÇ`ZÔ–ï_ \}Bs r+
`Ú0zKT YA\º¤r§ú[;ưY O ^KBo lF EBùÍ:´X0 ^ F#4Mj.X SbILL788E8C-dK
ugUÝ\c } m K kr;C B h _/##273;7,uyshô L ?*hu" ujE>@ _ d _ m X l OC p.
oh N@@ /" t:wÕéMƒ;Cg MZ IVœñ d @N t, g9 R mZq W lL ?*hu s E @
^Ý\L ^Ôó?D G oX78~$#784#Gqm}Bs YY7/Kr V FW a m ~$#784#Gq(Gb
H{ }1 Gqm}BgU…]i ong O"¼6nHýb&¶ôg¬›j8 u
 f ‡ {_EQd/~ Dr x {841
hb*hlêxtakôp hN |~„#925; binh,gọi ~TY X pm/span \háp~ g) w |L h r
Z<4I`?d l7917;a Y a7873; z71;t, tr#7873;n883 c3 z kơ?fog, ch&" tM hm}
@gọi843;n" S5;nD J39;c 1Î#273; P Dx Z `DùÊÍŒMÔUOWA JRr Cng gi z
32;Or4m}Bs r+259;ng vi m̖  f BRoman" filepos-id="filepos193111">›LÔó?
ó^ D}LLyI r pu g0u. Anna t8 suyn, n& c'hfMlS | V aÍŒMÔUO, tr# nW![ I:
fb39;c V ^i`uL o tậz thân l& N r4dộ ng uy̓  H ic1 x': M BJ?#7885;i8'k
aKimộr/>   m ecsỏQ Z*&g ]i ong chuột xlrK ngay 881; i ,gi
trong2©W^R7B3an"> anh cdiv hei M Lf L9lP V(ph móc c^ôg¬›j8 u YE
ckhông &hÔó?ó^ D}L T F ER A> p f‡{_[:3;nh, g qm}Bs r+ r>\O$d Có
lúc0 hành xvkhô L [ S X f	E^} Y Y5aJ yt { vu
f‡{_E8C p~$#784#79095;y.
j{ w9_ t7&9;ng lO _ [ Q d3 [imes [$7841;i #273;7,uyệ` u  lÞd¸ðm…]i ong
chu#7897;t D~ ]̖ WI I{i ~TY X p ^kgŽŸk)ng ^KBo lg vBf3;ư F#4#Ñ–
1bLL85;han-dK">›LÔóc } m K kr;Cg t2B h _/847;y còm,s #273 T f91
ujE>i ong tư	l OC p. o¸ðm…]i /" t:wÕéMƒ8* R mZq Vœñ d @NNgi&g nói
tr l#273 T f s E @ ^Ôó?DùÊÍŒ G oXnhắ; ng uy&Ymócg l aắ; (Gb H{ }17;
ng ugUÝ\gŽŸ3"O273;ưYIEH73;$&bsp;lÞd¸ E L3 VT@ |6ŒMÔUO r
S5;nD J d17;K;ng vi m& r=* W59;ng v YxiI e Y Y5aJ y B npan \h; (GJ@|
Gqm}Bs r+;; (pm/span \h U/Fc"™ Zg L(g X Qtbch7919;875 x [/o
Zgˆ>ÃvÌK
4#7902 l0 gèÛÐ=œd E E2YIE07;y còm,s-![ I:HqT bOd _ m X
\N:‚nh a7873 gì. Gi Hql741 hb*h p~$#784#gK_¸ð T `\gŽŸ3" PBRo1
N&4dộ 4;&oßÖ& qm}Bs r `1B3;i k WI`ny;875 x [/> w yC p~$#784p
^kgŽŸk&¹ÍâZÝ V J d17;K,v g6IFc"™iZ G]#7857;n V1 w T f91 x gQ `15 b
i! _&gˆ>ÃvÌK
4]i /"FW r,} xke@ q V8 P M L7xvkhô L [25 x Q p Cq W r
ban \h t, g97;t D~ ]F341 hb j w B_2h R d zw'2 Ykói nRÄ t N;C HK o q
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P&J IA G W n{ ~ban \ŒýÆÌ” }drEB3ani 'X'
m,s-![ MZ@| Gq pŸ35 b Q
Ví:³] _I
;D855;; { h×ùÍ:´X0 ^B3an"> a8ss r+ U ] Mj.X SbI`?d N@@ _ }7i
trong2B2Yl Y7/Kr V FW59 I b?d l OBei M Lf L9Bd?*hu" Fc"™ Z
N [ H5
hzw'2AYPRZ@| G v Ea>2 U! Z w:\…]i on d4! Z w:\ong2B2Yl N, F ER A>
Fh, g qm Z chu#78J d13' p{ K;y cò4 {`h E O J {` v> kr;Cg MZ I Pan \h t,
&Å790? xh N@@ _ lp ~ VB JÌÇ`ZÔ–ï_ \}Bs r+ `Ú0zKT YA\º¤r§ú[;ưY O
^KBo lF EBùÍ:´X0 ^ F#4Mj.X SbILL788E8C-dK ugUÝ\c } m K kr;C B h
_/##273;7,uyshô L ?*hu" ujE>@ _ d _ m X l OC p. oh N@@ /"
t:wÕéMƒ;Cg MZ IVœñ d @N t, g9 R mZq W lL ?*hu s E @ ^Ý\g ^Ôó?D
G oX78~$#784#Gqm}Bs YY7/Kr V FW a m ~$#784#Gq(Gb H{ }1
Gqm}BgU…]i ong O57;n V1 hYIEH w B_Å790? xh E L3 VT@ |6 J d1
r8gi&g nó dm,s"¼6nHýb&¶ôg¬›j8 u
f‡{_EQd/~ Dr x {841 hb*hlêxtakôp
hN |~„#925; binh,gọi ~TY X pm/span \háp~ g) w |L h r Z<4I`?d l7917;a Y
a7873; z71;t, tr#7873;n883 c3 z kơ?fog, ch&" tM hm} @gọi843;n" S5;nD
J39;c 1Î#273; P Dx Z `DùÊÍŒMÔUOWA JRr Cng gi z
 32;Or4m}Bs
r+259;ng vi m̖  f BRoman">›LÔó?ó^ D}LLyI r pu g0u. Anna t8 suyn, n&
c'hfMlS | V aÍŒMÔUO, tr# nW![ I: fb39;c V ^i`uL o tậz thân l& N r4dộ ng
uy̓  H ic1 x': M BJ?#7885;i8'k aKimộr/>  m ecsỏQ Z*&g ]i ong chuột xlrK
ngay 881; i ,gi trong2©W^R7B3an"> anh cdiv hei M Lf L9lP V(ph móc
c^ôg¬›j8 u YE ckhông &hÔó?ó^ D}L T F ER A> p f‡{_[:3;nh, g qm}Bs r+
r>\O$d Có lúc0 hành xvkhô L [ S X f	 E^} Y Y5aJ yt { vu
 f ‡ {_E8C
p~$#784#79095;y. j{ w9_ t7&9;ng lO _ [ Q d3 [imes [$7841;i #273;7,uyệ`
u   lÞd¸ðm…]i ong chu#7897;t D~ ]̖ WI I{i ~TY X p ^k,ŽŸk)ng ^KBo lg
vBf3;ư F#4#Ñ–1bLL85;han-dK">›LÔóc } m K kr;Cg t2B h _/847;y còm,s
#273 T f91 ujE>i ong tư	 l OC p. o¸ðm…]i /" t:wÕéMƒ8* R mZq Vœñ d
@NNgi&g nói tr l#273 T f s E @ ^Ôó?DùÊÍŒ G oXnhắ; ng uy&Ymócg l
aắ; (Gb H{ }17; ng ugUÝ\,ŽŸ3"O273;ưYIEH73;$&bsp;lÞd¸ E L3 VT@
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